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       s : 67/2023/DS-ST 

    : 06-7-2023.  

V/v “tr n     p   p   n    

v y tài sản”. 

                  Ủ                

        –       –           

 

NHÂN DANH  

                       Ủ                
 

                                               
 

                                           

   m p  n –     t   p i n t  : Bà Lê Thị Trúc Li h. 
 

      i t  m n  n   n:   

1/. Ông Đo   Tru   Th   . 

2/. Ông Pha  Qu c Pho  . 
 

                : b  Trầ  Thị Cẩm Thu - Th     T a     h   d   hu    C. 
 

                                        tham gia phiên tòa: ô   Huỳ h 

Tha h Huấ . 
 

     06 th    7  ăm 2023 t i tr  s  T a     h   d   hu    C  t  h Tr  Vi h m  

 hiê  t a   t    s  thẩm cô    hai v     th     s : 376/2022/TLST-DS, ngày 25 tháng 

10  ăm 2022 v  “ r n     p   p   n  v y tài sản” theo Qu  t  ị h   a v     ra   t 

   s : 364/2023/QĐXXST-DS,      31/5/2023  i a c c       s : 
 

N uy n  ơn: b  Huỳ h Thị Thu H  si h  ăm 1968 (vắ   mặt).  

Địa ch : Thị trấ  C  hu    C  t  h Tr  Vi h.  
 

N ười  ại  iện   p p  p     n uy n  ơn: ô     u ễ  Vă     si h  ăm 1958. 

Địa ch : ấ      ã    hu    C  t  h Tr  Vi h theo vă  b   ủ  qu         19/9/2022 (yêu 

cầu   t    vắ   mặt). 
 

Bị  ơn: 1/. b    u ễ  Thị T  si h  ăm 1963 (có mặt). 

2/. Ô   L m Vă  K  si h  ăm 1962 ( êu cầu   t    vắ   mặt). 

Cù    ịa ch : ấ  Đ   ã Đ  hu    C  t  h Tr  Vi h.  
 

          Ụ   : 
 

  eo  ơn k ởi kiện, bản tự k  i và qu  trìn   iải quyết vụ  n ông N uyễn Văn N 

là n ười  ại  iện t eo  y quyền   o bà  uỳn    ị   u   là n uy n  ơn trìn  bày: bà 

Thu H với ông K, bà T       ời h     óm s    t i ấ  Đ   ã Đ  hu    C   ăm 2015 ô    

b    m  h  thi u ti   nên ngày 09/7/2015 nên ông K, bà T có hỏi b  va  s  ti   

622.000.000  ồ    với  ãi suất    2%/th    ô   K  b  T có   m  iấ  biê   hậ    hậ  ti   

của b  tr   ãi h    th     ti   v    hi   o b  cầ  cho ha  tr ớc vài tháng thì ông K, bà 

T  o tr  cho b   h    sau  hi  hậ  ti   ô   K  b  T ch  tr   ãi cho b    ợc 01  ầ  v o 

th    12/2016    10.000.000  ồ             04/01/2017 thì ông K   m  iấ  th  chấ  

cho b   iấ  chứ    hậ  qu    s  d     ất th a s  1555  tờ b    ồ s  6  di   tích 
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   ất tọa   c t i ấ  Đ   ã Đ  hu    C  t  h Tr  Vi h   o i  ất   v  c     u  ăm. 
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Đ   th    12/2020 b  có  hu cầu s  d    v    ê  b   êu cầu ô   K  b  T tr  v   v   ãi 

cho bà thì ông K, bà T b o ch a có  h   ă   tr  v   v   ãi cho b   ô   b  ch  tr  cho b  

   15.000.000  ồ   v  ô    b  hứa từ từ ô   b  tìm   uồ   ể tr  v     ãi cho b  hoặc 

ô    b  b   th a  ất th  chấ  cho b   ể tr  v     ãi cho b   h         a  ô   K  b  T 

 hô   th c hi  . 

Nay ông   i di   cho b  Thu H  êu cầu ô   L m Vă  K v  b    u ễ  Thị T tr  

  i s  ti   va  c   thi u    622.000.000  ồ    v   ãi suất b  Thu H  êu cầu ô   K  b  T 

tr   ãi theo  ho   1  Đi u 468  ộ  uật d   s     1 66%/th     từ      09/7/2015     

ngày 31/12/2016 là 17 tháng 22 ngày, thời  iểm      ãi suất  h    ớc qu   ị h 

10%/ ăm tức 0 83%/thán  (622.000.000  ồ     0 83%   17 tháng 22 ngày = 91.550.107 

 ồ  ). Từ      01/01/2017          01/10/2022    69 th      ãi suất 1 66%/th    

(622.000.000  ồ     1 66%   69 th    = 712.438.800  ồ  ). Tổ   cộ   s  ti    ãi    

803.988.907  ồ   – 25.000.000  ồ   b  Thu H  ã  hậ  tr ớc  c     i    778.988.907 

 ồ  . Tổ   cộ     c  ãi    1.400.988.907  ồ  ,   o i ra b   hô    êu cầu  ì thêm. 
 

 ại bi n bản l y lời k  i ôn  L m Văn K và bà N uyễn   ị   là bị  ơn trình bày: 

ô    b     vợ chồ    biê   hậ       09/7/2015 bà T thừa  hậ  có    tê  v   hi họ tê  

  c  hậ  có thi u b  Thu H 622.000.000  ồ    b   th  chấ  qu    s  d     ất      

04/01/2017 b  Thu H vi t  ô   K    tê  v   hi họ tê   ông, b  thừa  hậ  c   thi u b  

Thu H 622.000.000  ồ   v  sẽ tr  s  ti       cù   với ti    ãi m  b  Thu H  êu cầu trừ 

 i 25.000.000  ồ   ti    ãi m  b  Thu H  ã  hậ    hi   o ô    b  b    ất   ợc sẽ tr   ủ 

s  ti       cho b  Thu H. 
 

V   i    ã   ợc T a    ti   h  h h a  i i  hi u  ầ   h    ô   L m Vă  K v  b  

  u ễ  Thị T    bị     vắ   mặt do  ó  hô   ti   h  h  hiê  h a  i i   ợc v  qu  t 

 ị h   a v     ra   t   . 
 

T i  hiê  t a hôm  a  ô     u ễ  Vă          ời   i di   theo uỷ qu    cho  

b  Huỳ h Thị Thu H      u ê       ô   L m Vă  K    bị     vắ   mặt có      êu cầu 

  t    vắ   mặt. 
 

Vị   i di   Vi    iểm s t  h   d   hu    C trì h b   qua   iểm cho rằ  : Qua 

 iểm s t vi c  i i qu  t v     từ  hi T a    th         thời  iểm     Thẩm  h    ã 

chấ  h  h  ú   theo Đi u 48  ộ  uật t  t    d   s     m b o v  thẩm qu     qua  h  

tranh chấ     c  ị h t  c ch    ời tham  ia t  t     thu thậ  chứ   cứ  thời  ia  ba  

h  h qu  t  ị h   a v     ra   t       i hồ s  cho Vi    iểm s t  cấ  v  t      t  ầ  

 ủ c c vă  b   t  t      ã th c hi    ầ   ủ v   ú   theo qu   ị h  ộ  uật t  t    d   

s . T i  hiê  t a hôm  a   Hội  ồ     t    th c hi    ầ   ủ v   ú   theo trì h t   h   

 uật qu   ị h của  hiê  t a s  thẩm. 
 

Vi c tu   theo  h    uật t  t    của    ời tham  ia t  t    d   s  tro   qu  trì h 

 i i qu  t v       ể từ  hi th     cho     tr ớc thời  iểm Hội  ồ     t      hị   : Từ 

 hi th     v     cũ    h  t i  hiê  t a hôm  a    u ê       ã th c hi    ầ   ủ qu    

v    hĩa v  t  t    theo qu   ị h t i Đi u 70  71  ộ  uật t  t    d   s . Tuy nhiên phía 

bị     ch a th c hi   nghiêm qu    v    hĩa v  t  t    theo qu   ị h t i Đi u 70  72 

 ộ  uật t  t    d   s  c  thể  hô   có mặt tro   c c  hiê  họ  cô    hai chứ   cứ v  

h a  i i do T a    tri u tậ . 

V   ội du   v   i   Vị      hị Hội  ồ     t    că  cứ v o qu   ị h t i c c Đi u 

5  Đi u 357  Đi u 463, Đi u 466  Đi u 468  Đi u 469  ộ  uật D   s   ăm 2015; Đi u 

26  Đi u 35  Đi u 39  Đi u 92  Đi u 147  Đi u 227  Đi u 228  Đi u 273  ộ  uật T  t    
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d   s ;  

  hị qu  t s  326/2016/U TVQH14       30/12/2016 của Ủ  ba  th ờ   v  

Qu c hội qu   ị h mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu      v  s  d        hí      hí T a 

  ; Đi u 26 Luật thi h  h    d   s .  
 

Chấ   hậ  to   bộ      h i  i   của b  Huỳ h Thị Thu H. 
 

 uộc ô   L m Vă  K v  b    u ễ  Thị T có   hĩa v  tr  cho b  Huỳ h Thị Thu 

H s  ti   622.000.000  ồ   (s u trăm,   i mươi   i triệu   n ) v     c v  778.988.907 

 ồ   ti    ãi. Tộ   cộ     c  ãi    1.400.989.000  ồ   (m t tỷ, bốn trăm triệu,   ín 

trăm t m mươi   ín n  ìn   n ). 
 

Kể từ      b      có hi u   c  h    uật (  i với c c tr ờ   hợ  c  qua  thi hành 

   có qu    chủ  ộ   ra qu  t  ị h thi h  h   ) hoặc  ể từ      có      êu cầu thi 

h  h    của    ời   ợc thi h  h    (  i với c c  ho   ti    h i tr  cho    ời   ợc thi 

h  h   ) cho      hi thi h  h     o    bê   h i thi h  h    c    h i chịu  ho   ti    ãi 

của s  ti   c    h i thi h  h    theo mức  ãi suất qu   ị h t i Đi u 357  Đi u 468  ộ 

 uật d   s   ăm 2015  trừ tr ờ   hợ   h    uật có qu   ị h  h c. 
 

V  án phí:  uộc       s   h i chịu án phí theo quy  ị h trừ tr ờ   hợ   hông 

 h i  ộ   miễ   ộ  án phí theo quy  ị h.  
 

  Ậ   Ị    Ủ        : 
 

 au  hi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ s  v       ợc thẩm tra t i  hiê  t a v  

că  cứ v o   t qu  tra h t    t i  hiê  t a  Hội  ồ     t     hậ   ị h: 
 

[1] Về t ủ tụ  tố tụ g: T i  hiê  T a hôm  a  ô     u ễ  Vă          ời   i 

di   theo uỷ qu    cho b  Huỳ h Thị Thu H      u ê       ô   L m Vă  K    bị     

vắ   mặt có      êu cầu   t    vắ   mặt  că  cứ Đi u 227  Đi u 228  ộ  uật t  t    

d   s   Hội  ồ     t    ti   t c   t   . 

 

 ề xá  đị   qua   ệ tra     ấ : Theo  êu cầu  h i  i   của   u ê      thì 

       v     “tra h chấ  hợ   ồ   va  t i s  ” thuộc thẩm qu    của T a    theo qu  

 ị h t i Đi u 26  Đi u 35  Đi u 39  ộ  uật t  t    d   s . 
  

[2]  ề   i  ụ g vụ á : 
 

Xét  êu cầu của b  Huỳ h Thị Thu H  êu cầu ô   L m Vă  K v  b    u ễ  Thị 

T tr    i s  ti   va  c   thi u    622.000.000  ồ  . 
 

Ô   L m Vă  K v  b    u ễ  Thị T thừa  hậ  c   thi u b  Thu H 622.000.000 

 ồ   v  sẽ tr  s  ti         hi   o ô    b  b    ất   ợc sẽ tr   ủ s  ti       cho b  Thu 

H. Từ  ó   c  ị h vi c ông K và bà T có va  ti   của bà Thu H    có thật   ợc thể hi   

qua biê   hậ       09/7/2015 bà T có    tê  v   hi họ tê   t i  hiê  t a b  T có cung 

cấ  biê   hậ  va  ti   b     hoto thể hi    i a b  Thu H và bà T có giao dịch ti   với 

 hau tr ớc  ăm 2015  sau  ó hai bê   ặ   hau ch t s  ti   c   thi u 622.000.000  ồ   

làm biê   hậ       09/7/2015 b  T    tê  v   hi họ tê    ợc b  T thừa  hậ . Đ      

tì h ti t  hô   cầ   h i chứ   mi h   ợc qu   ị h t i  ho   1 Đi u 92 của  ộ  uật t  

t    d   s . 
 

X t thấ         hợ   ồ   va  ti   không có  ỳ h   v  có  ãi suất   hi     h   tr  

 ợ  ông K và bà T  hô   tr  h t s  ti   va  cho bà Thu H    vi  h m   hĩa v  tr  ti   
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của bê  va .  
 

Từ  h    c  s   êu trê     hĩ  ê  chấ   hậ   êu cầu của b  Huỳ h Thị Thu H 

buộc ông L m Vă  K v  b    u ễ  Thị T  h i tr  cho b  Huỳ h Thị Thu H s  ti   

622.000.000  ồ   v     c. 
 

V  ti    ãi: bà Thu H  êu cầu ô   K, bà T tr   ãi theo  ho   1  Đi u 468  ộ  u t 

d   s     1 66%/th     từ      09/7/2015          31/12/2016    17 tháng 22 ngày, lãi 

suất 0 83%/th    (622.000.000  ồ     0 83%   17 tháng 22 ngày) = 91.550.107  ồ  ). 

Từ      01/01/2017          01/10/2022    69 th      ãi suất 1 66%/th    

(622.000.000  ồ     1 66%   69 th    = 712.438.800  ồ  ). Tổ   cộ   s  ti    ãi    

803.988.907  ồ   – 25.000.000  ồ   ti    ãi bà Thu H  ã  hậ   c     i    778.988.907 

 ồ  . Tổ   cộ     c  ãi    1.400.988.907  ồ  . 
 

Bà T thừa  hậ         s  ti   va   hô    ỳ h   v  có lãi suất chứ  hô    h i ti   

m ợ   b   ồ     tr   ãi theo  êu cầu của b  Thu H trừ  i 25.000.000  ồ   ti    ãi m  b  

Thu H  ã  hậ . 
 

Do ông K, bà T ch a tr  cho bà Thu H s  ti    ợ   c    622.000.000  ồ   v  ti   

 ãi  h t si h trê  s  ti        ê  vi c bà Thu H  êu cầu ông K, bà T  h i tr  cho bà lãi 

suất  h t si h    có c  s .  
 

Xét thấ  vi c  êu cầu tí h  ãi suất của   u ê          hù hợ  với  h    uật   ợc 

qu   ị h t i  ho   1 Đi u 468  ộ  uật d   s   hô   v ợt qu  20%/ ăm tức 

1,67%/th     ê    ợc chấ   hậ .   
 

Ti    ãi   ợc tí h  h  sau:  

Từ ngày 09 tháng 7  ăm 2015     ngày 31 tháng 12  ăm 2016  ãi suất 

0,83%/tháng: 622.000.000  ồ     0,83%/tháng x 17 tháng 22 ngày = 91.550.107  ồ  .  

Từ      01/01/2017          01/10/2022    69 th      ãi suất 1,66%/tháng 

622.000.000  ồ     1 66% x 69 tháng = 712.438.800  ồ g.  

Tổ   cộ   ti    ãi   : 803.988.907  ồ   – 25.000.000  ồ   ti    ãi b  Thu H  ã 

 hậ  = 778.988.907  ồ  . Tộ   cộ     c  ãi là 1.400.989.000  ồ  .  uộc ô   L m Vă  

K v  b    u ễ  Thị T có   hĩa v  tr  s  ti       cho b  Huỳ h Thị Thu H. 
 

[3] Về  n phí dân sự sơ t  m: ông L m Vă  K v  b    u ễ  Thị T có   hĩa v  

chịu     hí d   s  s  thẩm. Do ông K và bà T là n  ời cao tuổi có   m     miễ   ộ     

 hí că  cứ v o   hị qu  t s : 326/2016/U TVQH14       30/12/2016 của Ủ  ba  

th ờ   v  Qu c Hội qu   ị h v  mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu      v  s  d       

 hí v      hí T a    miễ   ộ  to   bộ     hí d   s  s  thẩm cho ông K và bà T. 
 
 

Vì     lẽ tr n, 
 

Q  Ế   Ị  : 
 

Că  cứ vào các Đi u 5  Đi u 357  Đi u 463  Đi u 466  Đi u 468  Đi u 469  ộ 

 uật D   s   ăm 2015; Đi u 26  Đi u 35  Đi u 39  Đi u 92, Đi u 147  Đi u 227  Đi u 

228  Đi u 273  ộ  uật T  t    d   s ;  

Nghị qu  t s  326/2016/U TVQH14       30/12/2016 của Ủ  ba  th ờ   v  

Qu c hội qu   ị h mức thu  miễ    i m  thu   ộ   qu      v  s  d        hí      hí T a 

  ; Đi u 26 Luật thi h  h    d   s .  
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 uyê  xử:  
 

1. Chấ   hậ  to   bộ      h i  i   của b  Huỳ h Thị Thu H. 
 

Buộc ô   L m Vă  K v  b    u ễ  Thị T có   hĩa v  tr  cho b  Huỳ h Thị Thu 

H s  ti   622.000.000  ồ   (s u trăm,   i mươi   i triệu   n ) v     c và 778.989.000 

 ồ   ti    ãi. Tộ   cộ     c  ãi    1.400.989.000  ồ   (m t tỷ, bốn trăm triệu,   ín 

trăm t m mươi   ín n  ìn   n ). 
 

Kể từ      b      có hi u   c  h    uật (  i với c c tr ờ   hợ  c  qua  thi h  h 

   có qu    chủ  ộ   ra qu  t  ị h thi h  h   ) hoặc  ể từ      có      êu cầu thi 

h  h    của    ời   ợc thi h  h    (  i với c c  ho   ti    h i tr  cho    ời   ợc thi 

h  h   ) cho      hi thi h  h     o    bê   h i thi h  h    c    h i chịu  ho   ti    ãi 

của s  ti   c    h i thi h  h    theo mức  ãi suất qu   ị h t i Đi u 357  Đi u 468  ộ 

 uật d   s   ăm 2015  trừ tr ờ   hợ   h    uật có qu   ị h  h c. 
 

2. V      hí d   s  s  thẩm: ông L m Vă  K v  b    u ễ  Thị T   ợc miễ   ộ  

án phí.  

Bà Huỳ h Thị Thu H  hô    h i  ộ      hí. Ho   tr    i cho b  Huỳ h Thị Thu 

H 26.803.000  ồ   ti   t m ứ       hí theo biê   ai thu ti   s  AA/2020/0010712 ngày 

14/10/2022 do Chi c c Thi h  h    d   s  hu    C thu.  
 

3. C c       s  có qu      m      h    c o tro   thời h   15       ể từ      

tu ê            s  vắ   mặt t i  hiê  t a hoặc  hô   có mặt  hi tu ê     m  có    do 

chí h      thì thời h    h    c o tí h từ       hậ    ợc b      hoặc b        ợc  iêm 

  t t i   i c  trú. 
 

“ rườn    p bản  n  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Điều 2 Luật t i  àn   n   n 

sự, t ì n ười  ư   t i  àn   n, n ười p ải t i  àn   n   n sự  ó quyền t ỏ  t uận t i 

 àn   n, quyền y u  ầu t i  àn   n, tự n uyện t i  àn   n  oặ  bị  ưỡn    ế t i  àn  

 n t eo quy  ịn  tại     Điều 6, 7 và Điều 9 Luật t i  àn   n   n sự; t ời  iệu t i  àn  

 n  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Điều 30 Luật   i  àn   n   n sự”.   

 
 

N     ậ   

-TA D t  h. 

-VK  D hu     t  h. 

-CCTHAD  hu   . 

-C c       s . 

-L u. 

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  –   ủ tọa   iê  tòa 

( ã ký tê  và đó g  ấu) 

 

 

 

 ê   ị  r    i   
 

 

 

 


